
TERM 2/ ACADEMIC YEAR: 2018-2019
LECTURER: MR. ADAM

CLASS: IELTS A STARTING DATE:

MIDTERM

Total Classwork Participation Absent Late

1 1858001 Hà Khánh Dũng 81 90 0 1

2 1858004 Trần Nguyễn Kim Hoàn 83 82 3 2

3 1858009 Trương Khánh Ngọc 69 80 3 6

4 1858011 Bùi Huỳnh Tuyết Nhi 78 82 3 3

5 1859030 Bùi Nguyễn Hoàng Long A.P.-F 68 78 2 5

6 1859039 Nguyễn Vũ Anh Quân 77 78 2 7

7 1859043 Bùi Nhật Tân 38 48 11 3

8 1758007 Huỳnh Đức Ngọc Diệp A.P. 63 76 0 1

9 1758017 Trần Diễm Tú 82 80 1 0

10 1759037 Nguyễn Tiến Thịnh 47 54 9 4

11 1759040 Vương Trung Tín 70 85 0 0

12 1658022 Hồ Trần Khuê Tú 63 85 0 0

13 1858022 Nguyễn Đặng Thuỳ Linh 61 70 6 8

ATTENDANCE

# Stu. ID Full name Status


